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AVer SVC100 / SVC500 
Thiết bị đầu cuối Full HD / 6-Way Multipoints  
Hệ Thống Hội Nghị Truyền Hình. 
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Quy cách đóng gói 
  Thiết bị tích hợp chính (codec)
  eCam PTZ III camera 
  SVC microphone 
  Remote hồng ngoại với pin 
  Nguồn 
  Các loại cáp 
  Giấy bảo hành 
  Hướng dẫn sử dụng 

Chuẩn giao tiếp 
  H.323, chuẩn SIP, SIP TLS 
  Microsoft Lync 2013, Skype for Business 2015 
  Hỗ trợ các giao thức gọi cùng lúc H.323, SIP, Microsoft 
 Lync 2013, Skype for Business 2015 
  Cổng mạng LAN RJ45(10/100/1000)

Camera 
  eCam PTZ III camera 
  Cảm biến 2-megapixel CMOS 
  Total zoom 16X 
  Xoay ngang ±110°; Lên/xuống +25°/-25° 
  72° FOV (ngang); 43° FOV (cao); 82° FOV (góc chéo)

Độ phân giải của video

 
  480p (848 x 480)
  4CIF (704 x 576)
  CIF (352 x 288)
  SIF (352 x 240)

Độ phân giải của chia sẻ dữ liệu 
  HDMI hỗ trợ độ phân giải:
 - HD1080p (1920 x 1080), 60fps 

- D1 (720 x 480) 
- SXGA (1280 x 1024) 
- XGA (1024 x 768)  
- SVGA (800 x 600)  
- VGA (640 x 480) 

 DVI (digital) hỗ trợ độ phân giải: 
- 1080p (1920 x 1080) 
- 720p (1280 x 720) 
- D1 (720 x 480) 
- SXGA (1280 x 1024) 
- XGA (1024 x 768)  
- SVGA (800 x 600)  
- VGA (640 x 480) 

 Độ phân giải đầu ra: 
- Hỗ trợ lên đến HD1080p (1920 x 1080) 60fps 

Các chuẩn videos 
 H.264, H.264 HP, H.264 SVC, H.263+, H.263, H.261 
 H.239 hỗ trợ 2 luồng video stream đồng thời 
 BFCP hỗ trợ chia sẻ dữ liệu 
 RTMP hỗ trợ phát sóng trực tiếp (live-stream) 

Các tính năng của video 
 3D denoise 

 HD1080p (1920 x 1080), 60fps                                                    Đầu vào của video 

 

  Camera chisnh eCam PTZ III 
  HDMI cho camera thứ hai 
  DVI-I /VGA cho trình chiếu dữ liệu 
  HDMI cho trình chiếu dữ liệu 

Đầu ra của video 
  HDMI x 2 

Chuẩn Audio 
  G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.722.1C, AAC-LD

Các tính năng của audio 
  Tự động tăng âm (AGC)
  Khử tiếng ồn 
  Khử tiếng vang (AEC)

Đầu vào của audio 
  SVC microphone hỗ trợ nối tiếp mở rộng lên đến 4 micro 
  HDMI 
  Đầu vào (3.5 mm)

Đầu ra của audio 
  HDMI x 2 
  Đầu ra (3.5 mm)

Các chuẩn khác
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 H.224, H.225, H.245, H.281, H.323 Annex Q, H.460 
 SRTP, H.235, SNMP 

Giao diện người sử dụng 
 Hỗ trợ chế độ giao diện đơn/đôi 
 Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, lên đến 22 ngôn ngữ (Anh, Trung, 

 Nga, Việt, Thái Lan, Đức, Pháp, Hungary, CH Czech, Hàn 
 Quốc, Na Uy, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, Ru-ma-ni….)
  Hiển thị và chỉnh sửa tên site (nếu muốn)

Mạng 
  10/100/1000Mbps 
  Hỗ trợ NAT/firewall traversal (H.460)
  High Efficiency Lost Packet Recovery (HELPeR™)
  Hỗ trợ API qua Telnet 
  Hỗ trợ chức năng Wake-on-LAN (WOL)
  Hỗ trợ IPv4 và IPv6 
  Các chức năng thử nghiệm mạng đơn giản 
  Hỗ trợ chức năng Quality of service (QoS)
  VLAN (802.1Q / 802.1P)
  EAP 802.1x 
  Hỗ trợ SNMP 
  Hỗ trợ giao thức truy cập LDAP 

Bảo mật 
  Hỗ trợ AES (Advanced Encryption Standard)(128-bit)
  Mật khẩu bảo vệ khi thiêt lập hệ thống 
  Mật khẩu bảo vệ khi đăng nhập hệ thống từ xa 

Công cụ hỗ trợ quản trị bằng web 
  Quản trị từ xa 
  Theo dõi trực tiếp 
  Nâng cấp phần mềm 
  Tải về/tải lên/chỉnh sửa danh bạ 
  Phục hồi thiết lập của hệ thống 
  Truy xuất lịch sử cuộc gọi 

Các tính năng tăng thêm 
  Ghi hình cuộc họp
 - Trong cuộc họp hoặc không
 - Lưu trực tiếp trên USB hoặc ổ cứng trong 32GB.
 - Hỗ trợ điều chỉnh giao diện khi xem lại
 - Xem lại và chỉnh định dạng bằng phần mềm VCPlayer 
 (.mov and .mp4 format)
  Phần mềm EZMeetup
 - 30 ngày miễn phí dùng thử (trên máy vi tính)
 - Kết nối trực tiếp với codec H.264
 - Độ phân giải nhận lên đến full HD 1080p 30fps
 - Độ phân giải gửi lên đến full HD 1080p 30fps
 - Hỗ trợ chia sẻ dữ liệu, chụp hình và ghi hình 
  App EZDraw
 - Hỗ trợ tải lên các định dạng .JPG, .PNG, .GIF 
 and .BMP files
 - Hỗ trợ lưu về định dạng .PNG files
 - Tối đa hỗ trợ 10 kết nối từ 10 thiết bị 
  Hỗ trợ 2 màn hình

 

 

 Quay số nhanh (10 số) 
 Camera presets (100 điểm) 
 Nâng cấp phần mềm bằng USB 
 Màn hình chờ và tự động ngắt nguồn 
 Network Time Protocol (NTP) 
 Chụp hình 
 Gọi theo nhóm 
 Hỗ trợ gọi bằng tiếng theo chuẩn SIP  
 Phần mềm ScreenShare 
 Phần mềm VCLink 
 Trình chiếu cùng lúc hình ảnh 2 camera bằng 2 màn hình 
 Hỗ trợ thiết lập lưu trữ trên iSCSI  

Nguồn điện 
 AC 100V ~240V, 50/60Hz 
 Điện năng tiêu thụ: EIAJ 12V, 6.25A 

Tiêu chuẩn môi trường sử dụng 
 Nhiệt độ ngoài trời: 0 ~40°C 
 Độ ẩm ngoài trời: 20% ~80% 
 Nhiệt độ nơi chứa: -20 ~60°C 
 Độ ẩm nơi chứa: 20% ~80% 

Kích thước kiện hàng 
 Kích thước các chiều: 422 x 336 x 374mm 
 Tổng trọng lượng: 8.88kg 
 Kích thước thiết bị chính(codec): 320x267.4 x 37.3mm 
 eCam PTZ III: 205 x 205 x 195mm 
 SVC microphone: 144.8 x 128.45 x 27.8mm 

Phụ kiện tùy chọn 

 Microphone 
 Đế camera 
 Đầu chuyển USB-to-RS232  

Giấy phép nâng cấp tùy chọn 
 2,4,6,8,10 điểm (lên đến tối đa 16 điểm) 

Bảo hành : 3 năm bảo hành 
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eCam PTZ III  Chi tiết phần cứng 

 Mặt trước  

 

Mặt sau 

 
 




